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MÔN: GDCD LỚP 9
       Thời gian làm bài 45 phút

I. MỤC TIÊU KIỂM TRA
1. Về kiến thức
- Hiểu được thế nào là tự chủ. Vì sao con người cần có đức tính tự chủ. 
- Những việc làm của bản thân để rèn luyện tính tự chủ.
- Hiểu được sự hợp tác quốc tế là cần thiết. 
- Sự cần thiết phải hợp tác trong cuộc sống hàng ngày.
- Biết xử lí các tình huống cụ thể có liên quan đến phẩm chất chí công vô tư
2. Về kĩ năng
- Biết thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hằng ngày.
- Có khả năng làm chủ bản thân trong học tập, sinh hoạt.
- Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với khả năng của bản thân.
3. Về thái độ
- Đồng tình, ủng hộ những việc làm chí công vô tư; phê phán những biểu hiện thiếu chí công vô tư.
- Có ý thức rèn luyện tính tự chủ.
- Ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hợp tác quốc tế.
4 - Các năng lực hướng tới: 
	- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực tự học.
- Năng lực tư duy,  sáng tạo.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
	60% Tự luận;  40% trắc nghiệm
III. MA TRẬN ĐỀ 

	Mức 
độ

Chủ đề
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	1. Tự chủ
	Nhận biết được tự chủ là gì? Biểu hiện?
	- Khái niệm tự chủ.
	
	- Ý nghĩa của đức tính tự chủ.
	- Có ý thức rèn luyện tính tự chủ
	- Biết liên hệ với bản thân  trong việc rèn luyện đức tính tự chủ
	
	- Giaỉ thích câu ca dao
	Số câu
	Điểm
	Số câu
	Điểm

	
	3
	1.2
	1/4
	0.2
	
	
	1/4
	0.2
	1
	0.4
	1/4
	0.4
	
	
	1/4
	0.2
	4
	1.6
	1
	1

	2. Hợp tác cùng phát triển
	- Nhận biết được
khái niệm hợp tác

	- Khái niệm hợp tác
	- Vì sao phải hợp tác, nguyên tắc hợp tác
	Hiểu được sự hợp tác quốc tế là cần thiết. Sự cần thiết phải hợp tác trong cuộc sống hằng ngày
	
	
	
	Biết bày tỏ quan điểm của bản thân về vấn đề hợp tác
	
	
	
	

	
	1
	0.4
	1/3
	0.1
	3
	1.2
	1/3
	0.4
	
	
	
	
	
	
	1/3
	1
	4
	1.6
	1
	1.5

	3. Chí công vô tư
	- Nhận biết khái niệm chí công vô tư 
	
	- Biểu hiện
	
	-Nhận biết tình huống
	Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết 1 tình huống về chí công vô tư.
	- Tìm câu ca dao, danh ngôn
	
	
	
	
	

	
	1
	0.4
	
	
	2
	0.8
	
	
	3
	1.2
	1
	1.5
	1
	0.4
	
	
	6
	2.4
	1
	1.5

	Số câu
Số điểm
	5
	2
	7/12
	0.3
	5
	2
	7/12
	0.6
	4
	1.6
	1.25
	1.9
	1
	0.4
	7/12
	1.2
	15
	6
	3
	4

	
	20%
	3%
	20%
	6%
	16%
	19%
	4%
	12%
	60%
	40%


IV. NỘI DUNG ĐỀ.
1. Trắc nghiệm ( 6đ)
Câu 1: Những biểu hiện nào dưới đây thể hiện rõ tính tự chủ:
A.Từ chối lời rủ đi chơi của bạn khi đang làm bài tập
B.Luôn làm theo số đông
C.Hành động theo cảm hứng 
D.Luôn hành động theo ý mình 
Câu 2: Để rèn luyện tính tự chủ cho bản thân chúng ta cần làm gì?
A.Kiên định thực hiện và bảo vệ ý kiến cá nhân 
B.Không a dua, không nghe theo kẻ xấu
C.Luôn nóng nảy vội vàng trong hành động
D.Luôn suy nghĩ kĩ trước khi hành động
Câu 3: Biểu hiện nào sau đây thiếu tự chủ? 
A.Bình tĩnh tự tin điều chỉnh hành vi của mình
B.Luôn có thái độ ôn hòa, nhã nhặn trong giao tiếp
C.Không lắng nghe ý kiến phê bình của người khác
D.Lễ độ, lịch sự đúng mực trong mọi hoàn cảnh
Câu 4: Thế nào là người biết tự chủ
A. Là người biết làm chủ bản thân
B. Là người làm chủ được suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh.
C. Là người biết đứng vững trước mọi thử thách và cám dỗ 
D.  Là người biết cư xử đúng mực.
Câu 5 : Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công việc vì sự phát triển chung được gọi là
	A. phối hợp vì mục đích chung.
	C. cộng đồng trách nhiệm.

	B. hợp tác cùng phát triển.
	D. liên kết để phát triển.


Câu 6: Sự hợp tác bền vững và mang lại hiệu quả cao khi dựa trên cơ sở
	A. một bên phải được lợi.
	C. phần đóng góp phải bằng nhau.

	B. bình đẳng, cùng có lợi.
	D. tự nguyện và chấp nhận thua thiệt.


Câu 7: Để hợp tác hiệu quả và bền vững đòi hỏi các bên tham gia hợp tác
	A. không làm phương hại đến lợi ích của nhau.
	C. phải chấp nhận thiệt thòi về mình.

	B. phải tuyệt đối tin tưởng nhau.
	D. phải hi sinh vì lợi ích của người khác.



Câu 8 : Những vấn đề toàn cầu như ô nhiễm môi trường, nghèo đói, dịch bệnh, bùng nổ dân số…. chỉ được giải quyết một cách hiệu quả khi
	A. con người ý thức được về chúng.
	C. tìm ra được nguyên nhân của chúng.

	B. có sự hợp tác quốc tế.
	D. con người có đủ phương tiện cần thiết.


Câu 9: Chí công vô tư là:
A. Giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
B. Vì tình cảm riêng hoặc vì danh lợi mà đối xử thiên lệch
C. Ba phải, ai nói thế nào, làm thế nào cũng cho là đúng là được
D. Đấu tranh chống những biểu hiện cá nhân, thu vén cho riêng mình
Câu 10: Hành vi nào dưới đây thể hiện Chí công vô tư?
A. Trong đại hội chi Đội, Nam hay bỏ phiếu cho những bạn chơi thân với mình
B. Hiền chỉ chăm lo việc học của mình, còn các công việc của lớp thì không quan tâm
C. Trong đợt bình xét thi đua, Mai cho rằng chỉ nên khen thưởng những bạn thực hiện tốt mọi chỉ tiêu của lớp
D. Che dấu khuyết điểm của bạn để bảo vệ thành tích của lớp
Câu 11: Câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nào nói về Chí công vô tư?
A. Luật pháp bất vị thân
B. Đói cho sạch, rách cho thơm
C. Một miếng giữa đàng hơn một sàng xó bếp
D. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân.
Câu 12: Khi giải quyết công việc người chí công vô tư luôn tôn trọng
A. lẽ phải và sự công bằng.
B. thiên vị người thân.
C. phẩm chất và danh dự của mọi người.
D. uy tín của cá nhân.
Câu 13: Câu nói của Bác Hồ: “ Phải để việc công, việc nước lên trên lên trước việc tư, việc nhà” là câu nói về nội dung nào sau đây?
A. Pháp luật và kỉ luật                       C. Tôn trọng lẽ phải
B. Tôn trọng người khác                    D. Chí công vô tư
Câu 14: Đối tượng nào sau đây cầ phải rèn luyện để có được phẩm chất Chí công vô tư:
A. Học sinh, sinh viên                       B. Các nhà lãnh đạo, quản lí
C. Tất cả mọi người                          C. Người lao động
Câu 15: Em đồng ý với quan điểm nào khi nói về Chí công vô tư
A.Chỉ có những người có chức có quyền mới cần đến Chí công vô tư
B. Người Chí công vô tư luôn đau khổ vì luôn phải chịu thiệt thòi hơn so với những người khác.
C. Người Chí công vô tư không bao giờ nhận sự giúp đỡ của tập thể
D. Người Chí công vô tư thường trung thực, giải dị, khiêm tốn và tôn trọng những người xung quanh.
B. Tự luận (4đ)
Câu 1: (1 điểm)
Ca dao Việt Nam có câu:
                                                    “Dù ai nói ngả nói nghiêng
           Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” 
Lời ca dao là bài học sâu sắc về đức tính quý giá mà mỗi người cần có. Bằng kiến thức đã học em hãy làm nổi bật đức tính trên?
Câu 2: (1,5 điểm)
a. Vì sao sự hợp tác quốc tế là cần thiết? Theo em trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cần có sự hợp tác không? Tại sao? 
b. Em hiểu như thế nào về quan điểm: “Hòa nhập chứ không hòa tan” trong quan hệ giao lưu quốc tế?
Câu 3: (1.5 điểm)
Tình huống: Được sự phân công của GVCN, Tuấn đi kiểm tra sự chuẩn bị bài của các bạn trong lớp. Nam là bạn thân với Tuấn không làm bài tập nhưng Tuấn báo với cô là Nam làm đầy đủ bài tập. 
- Tình huống trên liên quan chủ đề nào mà ta đã học?
- Em hãy nhận xét hành vi của Tuấn?
- Nếu ở cương vị Tuấn em sẽ xử sự ra sao? 
V. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
A. Trắc nghiệm ( 6 đ)
* Mỗi câu trả lời đúng được 0,4đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ.A
	A
	D
	C
	B
	B
	B
	A
	B
	A
	C
	A
	A
	D
	C
	D


1. Tự luận ( 4đ )
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
1



	- Khẳng định câu ca dao trên thể hiện tính tự chủ -> Quyết tâm của con người, dù bị người khác ngăn trở nhưng cũng vững vàng không thay đổi ý định của mình. - Đó là một đức tính cần thiết ở trong mọi thời đại, mọi lúc, mọi nơi...
	0,25

	
	- Tự chủ là làm chủ bản thân. Người biết tự chủ là người làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin và biết tự điều chỉnh hành vi của mình.
	0,25

	
	- Tính tự chủ giúp con người biết sống một cách đúng đắn và biết cư xử có đạo đức, có văn hóa. 
- Tính tự chủ giúp chúng ta đứng vững trước những tình huống khó khăn, thử thách và cám dỗ.
	
0,25

	
	- Liên hệ trách nhiệm của HS trong việc rèn luyện tính tự chủ: trung thự, tự tin trong học tập và các hoạt động tập thể; kiên định thực hiện và bảo vệ cái đúng, cái tốt; không a dua theo bạn bè xấu làm điều không đúng (chia bè phái, mất đoàn kết, trốn học, bỏ học, tham gia vào các tệ nạn xã hội...).
	0,25

	
	
	



	
  2  
	a. - Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì lợi ích chung. * Sự cần thiết của hợp tác cùng phát triển 
     - Hợp tác quốc tế để giải quyết những vấn đề bức xúc có tính toàn cầu (bảo vệ môi trường, hạn chế sự bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi những bệnh hiểm nghèo...) mà không một quốc gia dân tộc riêng lẻ nào có thể tự giải quyết, thì sự hợp tác quốc tế là một vấn đề quan trọng tất yếu.
	
0.,5

	
	* Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta luôn cần có sự hợp tác như: Hợp tác giúp đỡ nhau trong mọi công việc học tập, lao động, công tác, làm ăn, trong hoạt động tập thể. Sự hợp tác sẽ đem lại hiệu quả cao trong công việc.
	

0,5

	
	b. Câu “Hòa nhập chứ không hòa tan” là quan điểm của chúng ta trong quá trình hội nhập quốc tế. Được hiểu như sau:
+ Trong xu thế hội nhập, hợp tác quóc tế ngày càng sâu rộng, chúng ta muốn phát triển phải có sự giao lưu với các dân tộc khác, với nền văn hóa khác. Trong quá trình giao lưu đó, dân tộc ta sẽ tiếp thu tinh hoa văn hóa và những thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến của nhân loại đó là hòa nhập.
+ Tuy nhiên trong quá trình ấy chúng ta luôn biết kế thừa, giữ gìn, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, không đánh mất bản sắc riêng của mình, không bị đồng hóa bởi các dân tộc khác đó là không hòa tan.
	
0,5

	3
	Tình huống trên liên quan chủ đề chí công vô tư.

	0.5

	
	 - Hành vi của Tuấn là thiếu trung thực và không chí công vô tư, chỉ vì xuất phát từ tình cảm riêng, việc làm đó là thiên vị, không công bằng, không tôn trọng lẽ phải.
	0,5

	
	- Nếu ở cương vị Tuấn: em sẽ báo cáo trung thực về thiếu sót của Nam, sau đó gặp Nam để giải thích lý do để bạn hiểu và thông cảm đồng thời em tìm hiểu nguyên nhân vì sao Nam không làm bài tập, góp ý và động viên bạn cố gắng sửa chữa thiếu sót
	0,5





                                                                               NGƯỜI RA ĐỀ
                                                                                  Phạm Thị Thu
                                                                                     Phạm Thị Phượng 
